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1. Tên Tiếng Anh:   Practice of Fashion Design on Mannequin
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ thực hành
Phân bố thời gian: 9 tuần (10 tiết/ tuần)
3. Các giảng viên phụ trách học phần 



1/ GV phụ trách chính: Lê Thùy Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1/ Nguyễn Hoa Mai

2.2/ Nguyễn Thị Luyên

4. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước: Vật liệu thời trang

Môn học tiên quyết: Thiết kế trang phục nữ , Thiết kế trang phục nam

Khác: Đồ dùng học tập: Mannequin ghim kim, ruy băng , kim ghim, vải mộc, túi nhựa trong (70x50) cm , băng keo trong 5cm, băng  keo vải 0.3cm (hai màu), bút chì, bút lông, giấy sang rập, kim, chỉ may.
5. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế, cắt dựng mẫu trực tiếp trên mannequin: Cách định vị đường chu vi cơ thể, định vị kim ghim, đường princess, cách sử dụng các dụng cụ trong kỹ thuật draping, phương pháp quấn keo tạo form trên mannequin, các yêu cầu kỹ thuật, cách lấy dấu, sang rập, xử lí rập. Học phần sẽ hướng sinh viên đến lối tư duy sáng tạo kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật trong thiết kế thời trang.


6. Mục tiêu Học phần

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức nền tảng và nâng cao trong lĩnh vực thiết kế thời trang trên mannequin, bao gồm hai phương pháp quấn vải và tạo rập 3D.
	1.1, 1.2, 1.3

	G2
	Khả năng thu thập, khám phá, lĩnh hội các kiến thức về về thiết kế thời trang trên mannequin, vận dụng linh hoạt các kiến thức đó để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang.
Kỹ năng tư duy và cập nhật kiến thức chuyên môn.
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình; khả năng đọc hiểu và tra cứu các tài liệu về thiết kế thời trang trên mannequin bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.2, 

	G4
	Khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức, các công đoạn kỹ thuật trong thiết kế mẫu trên mannequin để sáng tác các mẫu trang phục mang mang tính thẩm mỹ và độc đáo và dựng hình hoàn thiện bộ sưu tập thời trang theo đúng ý tưởng.
	4.1, 4.2, 4.3, 4,4, 4.5, 4.6


7. Chuẩn đầu ra của học phần


	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Lựa chọn được chất liệu phù hợp với kiểu dáng
	1.1

	
	G1.2
	Vận dụng được kiến thức về phương pháp quấn vải (draping) trên mannequin
	1.2

	
	G1.3
	Vận dụng được kiến thức về phương pháp tạo rập 3D  trên mannequin.
	1.3

	G2
	G2.1
	Phân tích mẫu thiết kế để thiết lập phương án tạo mẫu trên mannequin phù hợp.
	2.1.1

	
	G2.2
	Thu thập kiến thức về thiết kế thời trang trên mannequin thông qua danh sách các tài liệu và trang web.
Nghiên cứu thông qua các tài liệu tham khảo để thiết kế thử nghiệm các mẫu trang phục trên mannequin
	2.2.1

	
	G2.3
	Phân tích được sự tương tác lẫn nhau giữa các yếu tố mỹ thuật và kỹ thuật trong quá trình dựng mẫu trên mannequin.
	2.3.1

2.3.4

	
	G2.4
	Phát triển khả năng tư duy sáng tạo của người học
	2.4.2, 2.4.3

	
	G2.5
	Xây dựng ý thức cầu tiến, luôn cập nhật các thông tin mới trong lĩnh vực nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu sáng tạo và quyết đoán trong công việc.
	2.5.3

	G3


	G3.1
	Thể hiện khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng và có trách nhiệm trong quá trình hoạt động và phát triển của nhóm.
	 3.1.2

	
	G3.2
	Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và phản biện trước đám đông 
	3.2.5

	
	G3.3
	Đọc và hiểu được một số thuật ngữ và tài liệu tiếng Anh liên quan đến thiết kế thời trang trên mannequin
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận biết được tầm quan trọng của kỹ thuật dựng mẫu trên mannequin trong quá trình lên mẫu thật từ bản vẽ thiết kế.
	4.1.5

	
	G4.2
	Hiểu được yêu cầu của doanh nghiệp đối với vị trí công việc liên quan đến thiết kế thời trang trên mannequin
	4.2.4

	
	G4.3
	Ứng dụng sáng tạo các kiến thức về thiết kế thời trang trên mannequin để sáng tác các mẫu trang phục mang mang tính thẩm mỹ và độc đáo.
	4.3.3

	
	G4.4
	Vận dụng các công đoạn kỹ thuật trong thiết kế mẫu trên mannequin để dựng hình hoàn thiện bộ sưu tập thời trang theo đúng ý tưởng.
	4.4.3, 4.4.4

	
	G4.5
	Triển khai từng bước thực hiện thiết kế thời trang trên mannequin
	4.5.1

	
	G4.6
	Điều chỉnh và hoàn thiện mẫu thiết kế
	4.6.4


8.  Tài liệu học tập 

· Tài liệu học tập chính

Connie Amaden-Crawford, The art of fashion draping, Fairchild Books & Visuals, 1996.
Tomoko Nakamichi, Pattern Magic, Laurence King Publishing , 2010.

· Sách tham khảo

Helen Stanley, Flat pattern cutting and modelling for fashion, Nelson Thornes, 1991
Internet: Với các từ khóa: Pattern Magic, Draping method, Fashion 3D technique.

9. Đánh giá sinh viên:  
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	BT 1
	Các nhóm tự sáng tạo rập, điều chỉnh rập để may hoàn thiện 01 mẫu áo ứng dụng các phương pháp draping đã học.
	Nhóm
	Tuần 1
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.3, G4.5, G4.6
	10

	BT 2
	Các nhóm tự sáng tạo rập, điều chỉnh rập để may hoàn thiện 01 mẫu váy ứng dụng các phương pháp draping đã học.
	Nhóm
	Tuần 2
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1, G4.3, G4.5, G4.6
	10

	BT 3
	Các nhóm tự sáng tạo rập, điều chỉnh rập để may hoàn thiện 01 mẫu đầm dạ hội ứng dụng các phương pháp draping đã học.
	Nhóm
	Tuần 3
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1, G4.2,G4.4,G4.3, G4.5, G4.6
	10

	BT 4
	Thiết kế bộ sưu tập 03 mẫu vận dụng phương pháp thiết kế rập 3D
	Nhóm
	Tuần 4,5
	G1.1,G1.2,G2.1,G2.2, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1,G4.2,G4.4,G4.3, G4.5, G4.6
	20

	BT 5
	Điều chỉnh rập và chọn lựa chất liệu cho bộ sưu tập
	Nhóm
	Tuần 6
	G1.1,G1.2,G2.1,G2.2, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1,G4.2,G4.4,G4.3, G4.5, G4.6
	20

	BT6
	Lắp ráp hoàn thiện bộ sưu tập vận dụng phương pháp thiết kế rập 3D 
	Cá nhân
	Tuần 7,8,9
	G1.1,G1.2,G1.3,G2.1, G2.3, 2.4,G2.5,G3.2, G3.3,G4.1,G4.2, G4.3, G4.4,G4.5, G4.6
	20


10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Bài 1: Thiết kê và may hoàn thiện 01 mẫu áo phương pháp draping (0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

Ôn tập nhanh một số phương pháp draping tạo mẫu áo trên mannequin
Các nhóm tự sáng tạo rập, điều chỉnh rập để may hoàn thiện 01 mẫu áo ứng dụng các phương pháp draping đã học.

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng, làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.3, G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
Hoàn thiện bài tập trên lớp
	

	2
	Bài 2: Thiết kê và may hoàn thiện 01 mẫu váy theo phương pháp draping (0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

Ôn tập nhanh một số phương pháp draping tạo mẫu váy trên mannequin

Các nhóm tự sáng tạo rập, điều chỉnh rập để may hoàn thiện 01 mẫu váy ứng dụng các phương pháp draping đã học.

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng, làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1, G4.3, G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
Hoàn thiện bài tập trên lớp
	

	3
	Bài 3: Thiết kê và may hoàn thiện 01 mẫu đầm dạ hội theo phương pháp draping (0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

Ôn tập nhanh một số phương pháp draping tạo mẫu đầm dạ hội trên mannequin

Các nhóm tự sáng tạo rập, điều chỉnh rập để may hoàn thiện 01 mẫu đầm dạ hội ứng dụng các phương pháp draping đã học.

Phương pháp giảng dạy:

+ Diễn giảng, làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1, G1.2, G2.1, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1, G4.2,G4.4,G4.3, G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
Hoàn thiện bài tập trên lớp
	

	4
	Bài 4: Thiết kế bộ sưu tập vận dụng phương pháp thiết kế rập 3D(0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

Thiết kế 03 mẫu trang phục vận dụng phương pháp tạo rập 3D
Phương pháp giảng dạy:

+ Thảo luận, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1,G1.2,G2.1,G2.2, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1,G4.2,G4.4,G4.3, G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
Hoàn thiện bài tập trên lớp
	

	5
	Bài 5: Thiết kế bộ sưu tập vận dụng phương pháp thiết kế rập 3D(0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

Thiết kế 03 mẫu trang phục vận dụng phương pháp tạo rập 3D

Phương pháp giảng dạy:

+ Thảo luận, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1,G1.2,G2.1,G2.2, G2.3, G2.4,G3.2, G3.3, G4.1,G4.2,G4.4,G4.3, G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
Hoàn thiện bài tập trên lớp
	

	6
	Bài 6: Điều chỉnh rập và chọn lựa chất liệu cho bộ sưu tập (0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

· Hiệu chỉnh rập để tạo form đẹp và thử nghiệm,lựa chọn chất liệu cho bộ sưu tập
· Tiến hành cắt vải

Phương pháp giảng dạy:

+ Thảo luận, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1,G1.2,G1.3,G2.1, G2.3,G2.4,G2.5,G3.2, G3.3,G4.1,G4.2,G4.3, G4.4,G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
Hoàn thiện bài tập trên lớp
	

	7
	Bài 7: Lắp ráp hoàn thiện bộ sưu tập vận dụng phương pháp thiết kế rập 3D (0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

· Lắp ráp các chi tiết trang phục
Phương pháp giảng dạy:

+ Thảo luận, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1,G1.2,G1.3,G2.1, G2.3,G2.4,G2.5,G3.2, G3.3,G4.1,G4.2, G4.3, G4.4,G4.5, G4.6


	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
+ Diễn giảng, làm mẫu, hướng dẫn, kiểm tra
	

	8
	Bài 8: Lắp ráp hoàn thiện bộ sưu tập vận dụng phương pháp thiết kế rập 3D (0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

· Lắp ráp các chi tiết trang phục

Phương pháp giảng dạy:

+ Thảo luận, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1,G1.2,G1.3,G2.1, G2.3,G2.4,G2.5,G3.2, G3.3,G4.1,G4.2, G4.3, G4.4,G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
· Hoàn thiện bài tập trên lớp
	

	9
	Bài 9: Hoàn thiện chi tiết bộ sưu tập vận dụng phương pháp thiết kế rập 3D(0/9/18)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD trên lớp: (9)

Nội dung GD trên lớp

· Hoàn thiện bộ sưu tập và trình diễn.
Phương pháp giảng dạy:

+ Thảo luận, hướng dẫn, kiểm tra
	G1.1,G1.2,G1.3,G2.1, G2.3,G2.4,G2.5,G3.1,G3.2, G3.3,G4.1,G4.2,G4.3, G4.4,G4.5, G4.6

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (18)
Hoàn thiện bài tập và nộp sản phẩm
	


11. Đạo đức khoa học: 

· Sinh viên không sao chép các báo cáo, tiểu luận của nhau. 

· Các phần trích dẫn trong báo cáo, tiểu luận phải ghi rõ xuất sứ; tên tác giả và  năm xuất bản

12. Ngày phê duyệt:     ngày         /tháng           /năm

13. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Tổ trưởng BM
	Người biên soạn




14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:

	Lấn 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: Ngày….. tháng….. năm…….

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:




